	UBND HUYỆN MỘ ĐỨC
	         THỜI KHÓA BIỂU - KHỐI 1 

	TRƯỜNG TH ĐỨC LỢI
	NH: 2023-2024

	
	


	Lớp
	Buổi
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu

	1A

Cô  D.Uyên
	Sáng
	1
	SHDC
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Â.Nhạc (My)
	Tiếng Việt

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	T.Anh (Huyền)
	Tiếng Việt

	
	
	3
	Tiếng Việt
	Toán
	T.Việt (Tăng)
	TNXH (Châu)
	Toán

	
	
	4
	Toán
	T.Việt (Tăng)
	x
	x
	        SHL 

	
	Chiều
	1
	x
	M.Thuật (Quỳnh)
	TNXH (Châu)
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	
	2
	x
	Đ.Đức (Châu)
	GDTC (M)
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	
	3
	x
	GDTC (M)
	T.Anh (Huyền)
	Toán (Tăng)
	T.Việt (Tăng)

	
	
	4
	x
	x
	ATGT-ĐTV (Châu)
	HĐTN
	x

	1B

Cô

Nhựt
	Sáng
	1
	SHDC
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	TNXH (Châu)
	Tiếng Việt

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	ATGT-ĐTV (Châu)
	Tiếng Việt

	
	
	3
	Tiếng Việt
	Toán
	Toán 
	Â.Nhạc (My)
	T.Việt (Tăng)

	
	
	4
	Toán
	T.Việt (Tăng)
	T.Việt (Tăng)
	T.Anh (Huyền)
	SHL

	
	Chiều
	1
	x
	GDTC (M)
	GDTC (M)
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	
	2
	x
	M.Thuật (Quỳnh)
	T.Anh (Huyền)
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	
	3
	x
	TNXH (Châu)
	Đ.Đức (Châu)
	HĐTN
	Toán (Tăng)

	
	
	4
	x
	x
	x
	x
	x


	             Đức Lợi, ngày 05 tháng 9 năm 2023

	           HIỆU TRƯỞNG

          Bùi Đình Cách




	UBND HUYỆN MỘ ĐỨC
	THỜI KHÓA BIỂU - KHỐI 2

	TRƯỜNG TH ĐỨC LỢI
	NH: 2023-2024

	
	


	Lớp
	Buổi
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu

	2A

Cô

Trầm
	Sáng
	1
	SHDC
	T.Anh (Huyền)
	Tiếng Việt
	T.Anh (Huyền)
	Tiếng Việt

	
	
	2
	Tiếng Việt
	TNXH (Châu)
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	
	3
	Tiếng Việt
	GDTC (Mốt)
	Toán
	Tiếng Việt
	Toán

	
	
	4
	Toán
	x
	HĐTN
	Toán
	SHL 

	
	Chiều
	1
	Đ.Đức (Châu)
	Tiếng Việt
	x
	TNXH (Châu)
	Toán (Tăng)

	
	
	2
	Â.Nhạc (My)
	Tiếng Việt
	x
	GDTC (Mốt)
	T.Việt (Tăng)

	
	
	3
	M.Thuật (Quỳnh)
	Toán
	x
	ATGT-ĐTV (Châu)
	T.Việt (Tăng)

	
	
	4
	x
	T.Việt (Tăng)
	x
	x
	x

	2B

Cô

Luyện
	Sáng
	1
	SHDC
	TNXH (Châu)
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	
	2
	Tiếng Việt
	T.Anh (Huyền)
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	
	3
	Tiếng Việt
	ATGT-ĐTV (Châu)
	Toán
	Toán
	Toán

	
	
	4
	Toán
	x
	HĐTN
	T.Việt (Tăng)
	SHL 

	
	Chiều
	1
	Â.Nhạc (My)
	Tiếng Việt
	x
	GDTC (Mốt)
	T.Anh (Huyền)

	
	
	2
	GDTC (Mốt)
	Tiếng Việt
	x
	TNXH (Châu)
	T.Việt (Tăng)

	
	
	3
	Đ.Đức (Châu)
	Toán
	x
	M.Thuật (Quỳnh)
	T.Việt (Tăng)

	
	
	4
	x
	Toán (Tăng)
	x
	x
	x

	2C 

Cô Trâm
	Sáng
	1
	SHDC
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	
	3
	Tiếng Việt
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán

	
	
	4
	Toán
	HĐTN
	T.Việt (Tăng)
	x
	SHL 

	
	Chiều
	1
	GDTC (Mốt)
	x
	T.Anh (Huyền)
	Toán (tăng)
	TNXH (Châu)

	
	
	2
	Đ.Đức (Châu)
	x
	TNXH (Châu)
	T.Việt (Tăng)
	T.Anh (Huyền)

	
	
	3
	Â.Nhạc (My)
	x
	GDTC (Mốt)
	T.Việt (Tăng)
	ATGT-ĐTV (Châu)

	
	
	4
	x
	x
	x
	M.Thuật (Quỳnh)
	x

	             Đức Lợi, ngày 05 tháng 9 năm 2023

	           HIỆU TRƯỞNG

      Bùi Đình Cách


	UBND HUYỆN MỘ ĐỨC
	THỜI KHÓA BIỂU - KHỐI 3

	TRƯỜNG TH ĐỨC LỢI
	NH: 2023-2024

	
	

	Lớp
	Buổi
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu

	3A

Cô Hoàng
	  Sáng
	1
	SHDC
	GDTC (Mốt)
	Toán
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Â.Nhạc (My)
	Tiếng Việt
	Toán
	Toán

	
	
	3
	Tiếng Việt
	Tin học (Q)
	Tiếng Việt
	HĐTN 
	TNXH

	
	
	4
	Toán
	x
	TNXH
	ATGT-ĐTV
	SHL

	
	Chiều
	1
	Đạo đức
	T.Anh (Như)
	x
	T.Anh (Như)
	Toán

	
	
	2
	Tiếng Việt
	T.Anh (Như)
	x
	T.Anh (Như)
	T.Việt (Tăng)

	
	
	3
	Toán (Tăng)
	Công nghệ (Q)
	x
	M.Thuật (My)
	T.Việt (Tăng)

	
	
	4
	x
	GDTC (Mốt)
	x
	x
	x

	3B

Cô Thảo
	Sáng
	1
	SHDC
	Â.Nhạc (My)
	Toán
	T.Anh (Như)
	Tiếng Việt

	
	
	2
	Tiếng Việt
	GDTC (Mốt)
	Tiếng Việt
	T.Anh (Như)
	Toán

	
	
	3
	Tiếng Việt
	M.Thuật (My)
	Tiếng Việt
	GDTC (Mốt)
	TNXH

	
	
	4
	Toán
	x
	HĐTN
	x
	SHL

	
	Chiều
	1
	Công nghệ (Q)
	Tiếng Việt
	x
	Tiếng Việt
	T.Anh (Như)

	
	
	2
	Toán (tăng)
	Toán
	x
	Toán
	T.Anh (Như)

	
	
	3
	T.Việt (tăng)
	Đạo đức
	x
	TNXH
	Tin học (Q)

	
	
	4
	x
	ATGT-ĐTV 
	x
	T.Việt (tăng)
	x

	3C

Cô Tiên
	Sáng
	1
	SHDC
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt
	Toán
	Toán

	
	
	3
	Tiếng Việt
	Đạo đức
	Tiếng Việt
	TNXH
	T.Việt (tăng)

	
	
	4
	Toán
	TNXH
	HĐTN
	x
	SHL 

	
	Chiều
	1
	T.Việt (tăng)
	x
	x
	Â.Nhạc (My)
	Tin học (Q)

	
	
	2
	Toán (tăng)
	GDTC (Mốt)
	x
	M.Thuật (My)
	Công nghệ (Q)

	
	
	3
	ATGT-ĐTV
	T.Anh (Như)
	x
	T.Anh (Như)
	GDTC (Mốt)

	
	
	4
	x
	T.Anh (Như)
	x
	T.Anh (Như)
	x

	             Đức Lợi, ngày 05 tháng 9 năm 2023

	           HIỆU TRƯỞNG

        Bùi Đình Cách


	UBND HUYỆN MỘ ĐỨC
	THỜI KHÓA BIỂU - KHỐI 4

	TRƯỜNG TH ĐỨC LỢI
	NH: 2023-2024

	
	


	Lớp
	Buổi
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu

	4A

Cô

    Vi
	Sáng
	1
	SHDC
	Toán
	T.Anh (Huyền)
	Toán
	Toán

	
	
	2
	T.Việt
	T.Việt
	T.Anh (Huyền)
	T.Việt
	T.Việt

	
	
	3
	Toán
	T.Việt
	Đội (T)
	T.Việt
	T.Việt

	
	
	4
	Đạo đức
	Khoa
	x
	x
	SHL 

(ATGT-ĐTV)

	
	Chiều
	1
	x
	T.Việt (tăng)
	Toán
	Tin học (Q)
	Â.Nhạc (My)

	
	
	2
	x
	L.Sử &Đ.Lí  
	Khoa
	C.Nghệ (Q)
	GDTC (Mốt)

	
	
	3
	x
	HĐTN
	L.Sử &Đ.Lí  
	T.Anh (Huyền)
	M.Thuật (My)

	
	
	4
	x
	x
	GDTC (Mốt)
	T.Anh (Huyền)
	x

	4B

Cô Tuyền
	Sáng
	1
	SHDC
	Toán
	Toán
	Tin học (Q)
	T.Việt

	
	
	2
	T.Việt
	T.Việt
	T.Việt
	M.Thuật (My)
	Toán

	
	
	3
	Toán
	Khoa
	Khoa
	C.Nghệ (Q)
	SHL 

(ATGT-ĐTV)

	
	
	4
	Đạo đức
	L.Sử &Đ.Lí  
	HĐTN
	GDTC (Mốt)
	x

	
	Chiều
	1
	x
	Đội (T)
	T.Việt 
	Toán
	GDTC (Mốt)

	
	
	2
	x
	T.Anh (Huyền)
	T.Việt
	T.Việt
	Â.Nhạc (My)

	
	
	3
	x
	T.Anh (Huyền)
	L.Sử &Đ.Lí  
	T.Việt (tăng)
	T.Anh (Huyền)

	
	
	4
	x
	x
	x
	x
	T.Anh (Huyền)

	4C

    Cô   Quyên
	Sáng
	1
	SHDC
	Tin học (Q)
	Â.Nhạc (My)
	Toán
	Toán

	
	
	2
	T.Việt
	C.Nghệ (Q)
	M.Thuật (My)
	T.Việt
	T.Việt

	
	
	3
	Toán
	Đội (T)
	T.Anh (Huyền)
	T.Việt
	T.Việt

	
	
	4
	Đạo đức
	GDTC (Mốt)
	T.Anh (Huyền)
	HĐTN
	SHL 

(ATGT-ĐTV)

	
	Chiều
	1
	x
	Toán
	Toán
	T.Anh (Huyền)
	Khoa

	
	
	2
	x
	T.Việt
	T.Việt
	T.Anh (Huyền)
	L.Sử &Đ.Lí  

	
	
	3
	x
	Khoa
	L.Sử &Đ.Lí  
	GDTC (Mốt)
	T.Việt (tăng)

	
	
	4
	x
	x
	x
	x
	x

	Đức Lợi, ngày 05 tháng 9 năm 2023

	HIỆU TRƯỞNG

Bùi Đình Cách


	UBND HUYỆN MỘ ĐỨC
	THỜI KHÓA BIỂU - KHỐI 5

	TRƯỜNG TH ĐỨC LỢI
	NH: 2023-2024


	Lớp
	Buổi
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu

	5A

Cô Phải
	Sáng
	1
	SHDC
	Toán
	Tin học (Q)
	Toán
	Toán

	
	
	2
	Tập đọc
	LT&C
	Tin học (Q)
	Chính tả
	Tập làm văn

	
	
	3
	Toán
	Khoa
	Â.Nhạc (My)
	LT&C
	Địa

	
	
	4
	Đạo đức
	Sử
	x
	Khoa
	SHL 

(ATGT-ĐTV)

	
	
	5
	x
	x
	x
	x
	x

	
	Chiều
	1
	x
	K.Thuật (PHT)
	Tập đọc
	Tập làm văn
	T.Dục (T)

	
	
	2
	x
	M.Thuật (My)
	Toán
	K.Chuyện
	Đội (T)

	
	
	3
	x
	T.Dục (T)
	T.Anh (Như
	T.Việt (tăng)
	T.Anh (Như

	
	
	4
	x
	x
	T.Anh (Như)
	HĐTN (HT)
	T.Anh (Như)

	5B

Cô Huyền
	Sáng
	1
	SHDC
	Toán
	Tập đọc
	T.Dục (T)
	Toán

	
	
	2
	Tập đọc
	LT&C
	Toán
	Tin học (Q)
	Tập làm văn

	
	
	3
	Toán
	Khoa
	Tập làm văn
	Đội (T)
	Địa

	
	
	4
	Đạo đức 
	Sử  
	K.Chuyện
	Tin học (Q)
	SHL 

(ATGT-ĐTV) 

	
	
	 5
	x
	x
	x
	x
	x

	
	Chiều
	1
	T.Anh (Như
	x
	T.Anh (Như
	Toán
	Khoa

	
	
	2
	T.Anh (Như)
	x
	T.Anh (Như)
	Chính tả
	HĐTN (HT)

	
	
	3
	K.Thuật (PHT)
	x
	T.Dục (T)
	LT&C
	T.Việt (tăng)

	
	
	4
	Â.Nhạc (My)
	x
	x
	M.Thuật (My)
	x

	5C 

Cô Tài
	Sáng
	1
	SHDC
	Toán
	T.Dục (T)
	Toán
	Toán

	
	
	2
	Tập đọc
	LT&C
	Đội (T)
	Chính tả
	Tập làm văn

	
	
	3
	Toán
	Khoa
	Tin học (Q)
	T.Anh (Như
	Địa

	
	
	4
	Đạo đức
	Sử
	Tin học (Q)
	T.Anh (Như)
	SHL 

(ATGT-ĐTV) 

	
	
	5
	x
	x
	x
	x
	x

	
	Chiều
	1
	HĐTN (PHT)
	Â.Nhạc (My)
	Tập đọc
	LT&C
	x

	
	
	2
	K.Thuật (PHT)
	T.Dục (T)
	Toán
	Khoa 
	x

	
	
	3
	T.Anh (Như
	M.Thuật (My)
	Tập làm văn
	T.Việt (tăng)
	x

	
	
	4
	T.Anh (Như)
	x
	K.Chuyện
	x
	x


	             Đức Lợi, ngày 05 tháng 9 năm 2023

	           HIỆU TRƯỞNG

          Bùi Đình Cách


	GV
	Buổi
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu

	Cô My

Âm nhạc & Mĩ thuật K.3,4,5


	Sáng
	1
	
	ÂN 3B
	ÂN 4C
	ÂN 1A
	

	
	
	2
	
	ÂN 3A
	MT 4C
	MT 4B
	

	
	
	3
	
	MT 3B
	ÂN 5A
	ÂN 1B
	

	
	
	4
	
	x
	x
	x
	

	
	Chiều
	1
	ÂN 2B
	ÂN 5C
	
	ÂN 3C
	ÂN 4A

	
	
	2
	ÂN 2A
	MT 5A
	
	MT 3C
	ÂN 4B

	
	
	3
	ÂN 2C
	MT 5C
	
	MT 3A
	MT 4A

	
	
	4
	ÂN 5B
	x
	
	MT 5B
	x

	GV
	Buổi
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu

	Cô Như T.Anh K3,5

	Sáng
	1
	
	
	
	3B
	

	
	
	2
	
	
	
	3B
	

	
	
	3
	
	
	
	5C
	

	
	
	4
	
	
	
	5C
	

	
	Chiều
	1
	5B
	3A
	5B
	3A
	3B

	
	
	2
	5B
	3A
	5B
	3A
	3B

	
	
	3
	5C
	3C
	5A
	3C
	5A

	
	
	4
	5C
	3C
	5A
	3C
	5A

	GV
	Buổi
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu

	Cô 

Lệ Huyền

T.Anh 

K 1,2,4


	Sáng
	1
	
	2A
	4A
	2A
	

	
	
	2
	
	2B
	4A
	1A
	

	
	
	3
	
	x
	4C
	X
	

	
	
	4
	
	x
	4C
	1B
	

	
	Chiều
	1
	
	X
	2C
	4C
	2B

	
	
	2
	
	4B
	1B
	4C
	2C

	
	
	3
	
	4B
	1A
	4A
	4B

	
	
	4
	
	x
	x
	4A
	4B

	GV
	Buổi
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu

	T. Mốt

GDTC K.1,2,3,4
	Sáng
	1
	
	3A
	
	x
	

	
	
	2
	
	3B
	
	x
	

	
	
	3
	
	2A
	
	3B
	

	
	
	4
	
	4C
	
	4B
	

	
	Chiều
	1
	2C
	1B
	1B
	2B
	4B

	
	
	2
	2B
	3C
	1A
	2A
	4A

	
	
	3
	x
	1A
	2C
	4C
	3C

	
	
	4
	x
	3A
	4A
	x
	x


	GV
	Buổi
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu

	Cô Quỳnh Tin học, Công nghệ & Mĩ thuật K.1,2
	Sáng
	1
	
	Tin 4C
	Tin 5A
	Tin 4B
	

	
	
	2
	
	C.Nghệ 4C
	Tin 5A
	Tin 5B
	

	
	
	3
	
	Tin 3A
	Tin 5C
	C.Nghệ 4B
	

	
	
	4
	
	x
	Tin 5C
	Tin 5C
	

	
	Chiều
	1
	C.Nghệ 3B
	MT 1A
	
	Tin 4A
	Tin 3C

	
	
	2
	x
	MT 1B
	
	C.Nghệ 4A
	C.Nghệ 3C

	
	
	3
	MT 2A
	C.Nghệ 3A
	
	MT 2B
	Tin 3B

	
	
	4
	x
	x
	
	MT 2C
	x

	GV
	Buổi
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu

	T.Châu

2b/ngày
	Sáng
	1
	
	TNXH 2B
	
	TNXH 1B
	

	
	
	2
	
	TNXH 2A
	
	ATGT 1B
	

	
	
	3
	
	ATGT 2B
	
	TNXH 1A  
	

	
	
	4
	
	x
	
	x
	

	
	Chiều
	1
	Đ.Đức 2A
	x
	TNXH 1A
	TNXH 2A
	TNXH 2C

	
	
	2
	Đ.Đức 2C
	Đ.Đức 1A
	TNXH 2C
	TNXH 2B
	x

	
	
	3
	Đ.Đức 2B
	TNXH 1B
	Đ.Đức1 B
	ATGT 2A
	ATGT 2C

	
	
	4
	x
	x
	ATGT 1A
	x
	x

	GV
	Buổi
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu

	C.Tuyến

TPT

T.Dục K. 5
	Sáng
	1
	
	
	T.Dục 5C
	T.Dục 5B
	

	
	
	2
	
	
	Đội  5C
	X
	

	
	
	3
	
	Đội 4C
	Đội  4A
	Đội 5B
	

	
	
	4
	
	x
	x
	x
	

	
	Chiều
	1
	
	Đội 4B
	x
	
	T.Dục 5A

	
	
	2
	
	T.Dục 5C
	x
	
	Đội 5A

	
	
	3
	
	T.Dục 5A
	T.Dục 5B
	
	x

	
	
	4
	
	x
	x
	
	x

	GV
	Buổi
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu

	BGH

K.Thuật, HĐTN 

Khối 5
	Sáng
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	1
	HNTN 5C PHT
	KT 5A PHT
	
	
	

	
	
	2
	KT 5C PHT
	
	
	
	HĐTN 5B HT

	
	
	3
	KT 5B PHT 
	
	
	
	

	
	
	4
	x
	
	
	HĐTN 5A HT
	


	UBND HUYỆN MỘ ĐỨC
	THỜI KHÓA BIỂU

	TRƯỜNG TH ĐỨC LỢI
	NH: 2023-2024


        Giáo viên: BÙI THỊ HIỀN MY

        Giảng dạy:
 - Môn: Âm nhạc – Khối: 1,2,3,4&5;


                     - Môn: Mĩ thuật - Khối: 3,4,5;

	Buổi
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu

	SÁNG
	1
	
	ÂN 3B
	ÂN 4C
	ÂN 1A
	

	
	2
	
	ÂN 3A
	MT 4C
	MT 4B
	

	
	3
	
	MT 3B
	ÂN 5A
	ÂN 1B
	

	
	4
	
	x
	x
	x
	

	CHIỀU
	1
	ÂN 2B
	ÂN 5C
	
	ÂN 3C
	ÂN 4A

	
	2
	ÂN 2A
	MT 5A
	
	MT 3C
	ÂN 4B

	
	3
	ÂN 2C
	MT 5C
	
	MT 3A
	MT 4A

	
	4
	ÂN 5B
	x
	
	MT 5B
	x


	             Đức Lợi, ngày 05 tháng 9 năm 2023
	             Đức Lợi, ngày 14 tháng 02 năm 2022

	           HIỆU TRƯỞNG

          Bùi Đình Cách
	           HIỆU TRƯỞNG

          Bùi Đình Cách


	UBND HUYỆN MỘ ĐỨC
	THỜI KHÓA BIỂU

	TRƯỜNG TH ĐỨC LỢI
	NH: 2023- 2024


        Giáo viên: LÊ VÕ QUỲNH NHƯ

        Giảng dạy:
 - Môn: Tiếng Anh – Khối: 3&5.

	Buổi
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu

	SÁNG
	1
	
	
	
	3B
	

	
	2
	
	
	
	3B
	

	
	3
	
	
	
	5C
	

	
	4
	
	
	
	5C
	

	CHIỀU
	1
	5B
	3A
	5B
	3A
	3B

	
	2
	5B
	3A
	5B
	3A
	3B

	
	3
	5C
	3C
	5A
	3C
	5A

	
	4
	5C
	3C
	5A
	3C
	5A
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	             Đức Lợi, ngày 14 tháng 02 năm 2022

	           HIỆU TRƯỞNG

          Bùi Đình Cách
	           HIỆU TRƯỞNG

          Bùi Đình Cách


	UBND HUYỆN MỘ ĐỨC
	THỜI KHÓA BIỂU

	TRƯỜNG TH ĐỨC LỢI
	NH: 2023-2024


        Giáo viên: LÊ THỊ LỆ HUYỀN

        Giảng dạy:
 - Môn: Tiếng Anh – Khối: 1,2& 4.

	Buổi
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu

	SÁNG
	1
	
	2A
	4A
	2A
	

	
	2
	
	2B
	4A
	1A
	

	
	3
	
	x
	4C
	x
	

	
	4
	
	x
	4C
	1B
	

	CHIỀU
	1
	
	x
	2C
	4C
	2B

	
	2
	
	4B
	1B
	4C
	2C

	
	3
	
	4B
	1A
	4A
	4B

	
	4
	
	x
	x
	4A
	4B


	             Đức Lợi, ngày 05 tháng 9 năm 2023
	             Đức Lợi, ngày 14 tháng 02 năm 2022

	           HIỆU TRƯỞNG

          Bùi Đình Cách
	           HIỆU TRƯỞNG

          Bùi Đình Cách


	UBND HUYỆN MỘ ĐỨC
	THỜI KHÓA BIỂU

	TRƯỜNG TH ĐỨC LỢI
	NH: 2023-2024


        Giáo viên: VÕ THÀNH MỐT

        Giảng dạy:
 - Môn: GDTC– Khối: 1, 2, 3&4.

	Buổi
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu

	SÁNG
	1
	
	3A
	
	x
	

	
	2
	
	3B
	
	x
	

	
	3
	
	2A
	
	3B
	

	
	4
	
	4C
	
	4B
	

	CHIỀU
	1
	2C
	1B
	1B
	2B
	4B

	
	2
	2B
	3C
	1A
	2A
	4A

	
	3
	x
	1A
	2C
	4C
	3C

	
	4
	x
	3A
	4A
	x
	x


	             Đức Lợi, ngày 05 tháng 9 năm 2023
	             Đức Lợi, ngày 14 tháng 02 năm 2022

	           HIỆU TRƯỞNG

          Bùi Đình Cách
	           HIỆU TRƯỞNG

          Bùi Đình Cách


	UBND HUYỆN MỘ ĐỨC
	THỜI KHÓA BIỂU

	TRƯỜNG TH ĐỨC LỢI
	NH: 2023-2024


        Giáo viên: NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH

        Giảng dạy:
 - Môn: Tin học – Khối: 3, 4 & 5;


                     - Môn: Công nghệ - Khối: 3 &4;

                          - Môn: Mĩ thuật - Khối: 1&2.

	Buổi
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu

	SÁNG
	1
	
	Tin 4C
	Tin 5A
	Tin 4B
	

	
	2
	
	C.Nghệ 4C
	Tin 5A
	Tin 5B
	

	
	3
	
	Tin 3A
	Tin 5C
	C.Nghệ 4B
	

	
	4
	
	x
	Tin 5C
	Tin 5C
	

	CHIỀU
	1
	C.Nghệ 3B
	MT 1A
	
	Tin 4A
	Tin 3C

	
	2
	x
	MT 1B
	
	C.Nghệ 4A
	C.Nghệ 3C

	
	3
	MT 2A
	C.Nghệ 3A
	
	MT 2B
	Tin 3B

	
	4
	x
	x
	
	MT 2C
	x
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	             Đức Lợi, ngày 14 tháng 02 năm 2022

	           HIỆU TRƯỞNG

          Bùi Đình Cách
	           HIỆU TRƯỞNG

          Bùi Đình Cách


	UBND HUYỆN MỘ ĐỨC
	THỜI KHÓA BIỂU

	TRƯỜNG TH ĐỨC LỢI
	NH: 2023-2024


          Giáo viên: BÙI TẤN CHÂU

         Giảng dạy:
 - Môn: TNXH- Khối 1&2;

                               - Môn: Đạo đức – Khối 1&2;


                     - Môn: GD ATGT (ĐTV) – Khối 1&2.

	Buổi
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu

	SÁNG
	1
	
	TNXH 2B
	
	TNXH 1B
	

	
	2
	
	TNXH 2A
	
	ATGT 1B
	

	
	3
	
	ATGT 2B
	
	TNXH 1A  
	

	
	4
	
	x
	
	x
	

	CHIỀU
	1
	Đ.Đức 2A
	x
	TNXH 1A
	TNXH 2A
	TNXH 2C

	
	2
	Đ.Đức 2C
	Đ.Đức 1A
	TNXH 2C
	TNXH 2B
	x

	
	3
	Đ.Đức 2B
	TNXH 1B
	Đ.Đức1 B
	ATGT 2A
	ATGT 2C

	
	4
	x
	x
	ATGT 1A
	x
	x


	             Đức Lợi, ngày 05 tháng 9 năm 2023
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	           HIỆU TRƯỞNG

          Bùi Đình Cách
	           HIỆU TRƯỞNG

          Bùi Đình Cách


	UBND HUYỆN MỘ ĐỨC
	THỜI KHÓA BIỂU

	TRƯỜNG TH ĐỨC LỢI
	NH: 2023-2024


                Giáo viên: ĐỖ THỊ KIM TUYẾN

                  Công tác: Tổng phụ trách Đội – Thể dục: Khối 5 (5A,5B,5C).
	Buổi
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu

	SÁNG
	1
	
	
	T.Dục 5C
	T.Dục 5B
	

	
	2
	
	
	Đội  5C
	X
	

	
	3
	
	Đội 4C
	Đội  4A
	Đội 5B
	

	
	4
	
	x
	x
	x
	

	CHIỀU
	1
	
	Đội 4B
	x
	
	T.Dục 5A

	
	2
	
	T.Dục 5C
	x
	
	Đội 5A

	
	3
	
	T.Dục 5A
	T.Dục 5B
	
	x

	
	4
	
	x
	x
	
	x


	             Đức Lợi, ngày 05 tháng 9 năm 2023
	             Đức Lợi, ngày 14 tháng 02 năm 2022

	           HIỆU TRƯỞNG

          Bùi Đình Cách
	           HIỆU TRƯỞNG

          Bùi Đình Cách


	UBND HUYỆN MỘ ĐỨC
	THỜI KHÓA BIỂU

	TRƯỜNG TH ĐỨC LỢI
	NH: 2023-2024


BAN GIÁM HIỆU

- Hiệu trưởng: BÙI ĐÌNH CÁCH

Giảng dạy:
 - Môn: HĐTN –LỚP 5A,5B.

- Phó Hiệu trưởng:  TẠ THỊ HÀ THÀNH

      Giảng dạy:
  - Môn: Kĩ thuật – Khối 5 (5A,5B,5C); HĐTN: Lớp 5C.

	Buổi
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu

	SÁNG
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	CHIỀU
	1
	HNTN 5C PHT
	KT 5A PHT
	
	
	

	
	2
	KT 5C PHT
	
	
	
	HĐTN 5B HT

	
	3
	KT 5B PHT 
	
	
	
	

	
	4
	x
	
	
	HĐTN 5A HT
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4

